
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG NAM NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4705/QĐ-UBND Nam Nha Trang, ngày 19 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Tổ hỗ trợ chuyển đổi số phường và các Tổ công nghệ số 

cộng đồng tại các tổ dân phố trên địa bàn phường Nam Nha Trang

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NAM NHA TRANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá 

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp 
ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị;

Căn cứ Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 20/02/2025 của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 
của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Kế hoạch số 6863/KH-UBND ngày 27/7/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 15/06/2026 của Hội đồng nhân dân 
phường về việc sắp xếp tổ dân phố trên địa bàn phường Nam Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 05/5/2026 của Ủy ban nhân dân 
phường về việc đổi tên và kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 phường Nam Nha Trang;

Căn cứ Kế hoạch số 5953/KH-UBND ngày 28/9/2026 của Ủy ban nhân dân 
phường về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch chuyển đổi số phường Nam Nha Trang 
năm 2026;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội tại Tờ trình số 3572/TTr-VHXH 
ngày 19/10/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Tổ hỗ trợ chuyển đổi số phường Nam Nha Trang 
(gọi tắt là Tổ hỗ trợ chuyển đổi số) và 50 Tổ công nghệ số cộng đồng tại 50 tổ 
dân phố trên địa bàn phường Nam Nha Trang.

1. Thành phần Tổ hỗ trợ chuyển đổi số gồm Tổ trưởng, Tổ phó và các Tổ 
viên theo Phụ lục I kèm theo Quyết định này.
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2. Thành phần mỗi Tổ công nghệ số cộng đồng gồm Tổ trưởng, Tổ phó và 
các Tổ viên theo Phụ lục II kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và chế độ hoạt động của Tổ hỗ trợ chuyển đổi số
1. Chức năng
Tổ hỗ trợ chuyển đổi số là tổ công tác do Ủy ban nhân dân phường thành 

lập, có chức năng giúp Ủy ban nhân dân phường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
phường hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo phân 
công; hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ và theo dõi, đôn đốc 
hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng tại các tổ dân phố; hỗ trợ cơ 
quan, đơn vị, tổ chức và người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng, ứng dụng và 
dịch vụ số; tiếp nhận, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp nâng 
cao hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn. Tổ không thực hiện thay chức năng 
quản lý nhà nước, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ
a) Hỗ trợ triển khai các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số theo nhiệm 

vụ được Ủy ban nhân dân phường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường phân 
công; hướng dẫn, hỗ trợ, theo dõi, đôn đốc các Tổ công nghệ số cộng đồng thực 
hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân phường.

b) Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng 
số cho thành viên các Tổ công nghệ số cộng đồng; cung cấp tài liệu tuyên 
truyền, hướng dẫn sử dụng các nền tảng, ứng dụng và dịch vụ số thiết yếu.

c) Hướng dẫn, hỗ trợ người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 
các tiện ích định danh và xác thực điện tử, thanh toán trực tuyến, ứng dụng số 
dùng chung và nền tảng tương tác với chính quyền theo hướng dẫn của cơ quan 
có thẩm quyền; thực hiện phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công, 
Công an phường và các cơ quan, đơn vị liên quan theo nhiệm vụ được phân công.

d) Tiếp nhận, phân loại và hỗ trợ ban đầu đối với khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình sử dụng các nền tảng, dịch vụ số; hướng dẫn, chuyển nội dung 
vượt khả năng hỗ trợ đến cơ quan, đơn vị quản lý, vận hành hệ thống hoặc cơ 
quan có thẩm quyền để xử lý; theo dõi kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân 
phường đối với những vấn đề cần chỉ đạo giải quyết.

đ) Hướng dẫn, hỗ trợ các Tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền, phổ cập 
kỹ năng số, hưởng ứng Phong trào “Bình dân học vụ số”, nâng cao nhận thức về 
an toàn thông tin và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong đời sống, sản xuất, 
kinh doanh.

e) Tổng hợp phản ánh, kiến nghị về chuyển đổi số của các Tổ công nghệ số 
cộng đồng và người dân; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai trên địa bàn.

g) Theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả hoạt động của các Tổ công nghệ số 
cộng đồng; cung cấp thông tin cho Phòng Văn hóa - Xã hội tổng hợp, tham mưu 
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báo cáo Ủy ban nhân dân phường định kỳ hoặc đột xuất; đề xuất biểu dương, 
khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích theo quy định.

3. Chế độ hoạt động
a) Tổ hỗ trợ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chịu sự chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân phường. Tổ trưởng phụ trách chung, phân công nhiệm vụ cho các Tổ 
phó và Tổ viên; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân phường về kết quả thực 
hiện nhiệm vụ được giao.

b) Các Tổ phó, Tổ viên chủ động thực hiện nhiệm vụ theo phân công; phối 
hợp giải quyết các nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình.

c) Phòng Văn hóa - Xã hội là đầu mối tham mưu, theo dõi, tổng hợp kết 
quả hoạt động của Tổ hỗ trợ chuyển đổi số và các Tổ công nghệ số cộng đồng; 
hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân phường chỉ 
đạo, giải quyết khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

d) Tổ trưởng Tổ hỗ trợ tổ chức nhóm trao đổi trực tuyến gồm các thành 
viên Tổ hỗ trợ và Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ công nghệ số cộng đồng để thông 
tin, hướng dẫn nghiệp vụ, phối hợp triển khai nhiệm vụ; bảo đảm an toàn, bảo 
mật thông tin theo quy định.

đ) Thành viên Tổ hỗ trợ được tập huấn, hướng dẫn và bảo đảm các điều 
kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ; chế độ, chính sách được thực hiện theo 
quy định hiện hành (nếu có).

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ và chế độ hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng
1. Chức năng
Tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng nòng cốt tại tổ dân phố, có chức 

năng trực tiếp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người dân, hộ gia 
đình, hộ kinh doanh tiếp cận, ứng dụng công nghệ số, sử dụng nền tảng, dịch vụ 
số và nâng cao kỹ năng số; làm cầu nối giữa chính quyền và người dân trong 
triển khai các hoạt động chuyển đổi số tại cộng đồng, góp phần phát triển chính 
quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn. Tổ không thực hiện thay nhiệm vụ 
giải quyết thủ tục hành chính hoặc nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan có 
thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ
a) Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của 

tỉnh và của phường về chuyển đổi số; vận động người dân tham gia các hoạt 
động chuyển đổi số, nâng cao nhận thức và hình thành thói quen sử dụng dịch 
vụ số trong đời sống.

b) Hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tra cứu 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích, hệ thống tiếp 
nhận phản ánh, kiến nghị và các nền tảng tương tác với chính quyền.
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c) Hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích của ứng dụng VNeID, sổ sức 
khỏe điện tử, các ứng dụng số thiết yếu và phương thức thanh toán không dùng 
tiền mặt phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế.

d) Tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, kinh doanh sử 
dụng nền tảng số, quảng bá sản phẩm, tham gia thương mại điện tử, thanh toán 
điện tử; phối hợp hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm OCOP tiếp cận sàn thương mại 
điện tử theo chương trình, kế hoạch của địa phương.

đ) Phổ cập kỹ năng số cơ bản, hướng dẫn sử dụng Internet an toàn, bảo vệ 
dữ liệu cá nhân, nhận biết và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng; vận 
động, hỗ trợ người dân tham gia Phong trào “Bình dân học vụ số”.

e) Tổ chức hoặc lồng ghép hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp tại các 
cuộc họp tổ dân phố, điểm sinh hoạt cộng đồng hoặc hộ gia đình theo kế hoạch 
của Ủy ban nhân dân phường và điều kiện thực tế; ưu tiên người cao tuổi, người 
hạn chế kỹ năng số và người gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ.

g) Ghi nhận khó khăn, vướng mắc của người dân khi sử dụng dịch vụ số; 
chủ động hướng dẫn, hỗ trợ trong phạm vi khả năng; chuyển nội dung vượt khả 
năng hỗ trợ đến Tổ hỗ trợ chuyển đổi số phường để tổng hợp, hướng dẫn hoặc 
chuyển cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý; trường hợp cần thiết được phản 
ánh trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền.

h) Theo dõi, tổng hợp kết quả hoạt động, báo cáo định kỳ hằng tháng và đột 
xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân phường thông qua Phòng Văn hóa - Xã 
hội; thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ chuyển đổi số 
khác theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân phường, phù hợp với điều kiện thực tế 
tại tổ dân phố.

3. Chế độ hoạt động
a) Tổ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ trưởng điều hành hoạt động, 

phân công nhiệm vụ cho Tổ phó và các Tổ viên phù hợp với năng lực, điều kiện 
thực tế; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân phường về kết quả thực hiện 
nhiệm vụ được giao. Tổ phó giúp Tổ trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ và điều 
hành công việc khi được Tổ trưởng phân công.

b) Các thành viên chủ động phối hợp với Tổ hỗ trợ chuyển đổi số phường, 
các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và lực lượng tại tổ dân phố để triển khai 
hoạt động, hỗ trợ người dân kịp thời, hiệu quả.

c) Tổ trưởng tổ chức nhóm trao đổi trực tuyến của Tổ để phối hợp công 
việc, tiếp nhận hướng dẫn nghiệp vụ; khi thành viên có thay đổi, kịp thời báo 
cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định kiện toàn theo quy định.

d) Khi hướng dẫn sử dụng tài khoản, ứng dụng và dịch vụ số, các thành 
viên phải tôn trọng quyền tự quyết của người dân, bảo vệ thông tin cá nhân; 
không yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu, mã xác thực hoặc tự ý lưu giữ dữ 
liệu cá nhân trái quy định.
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đ) Thành viên được tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ các điều kiện cần thiết để 
thực hiện nhiệm vụ; chế độ, chính sách được thực hiện theo quy định hiện hành 
(nếu có).

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường; 
Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên 
quan; Tổ trưởng các tổ dân phố và các thành viên có tên tại các Phụ lục kèm 
theo Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
2924/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của Ủy ban nhân dân phường Nam Nha 
Trang về việc thành lập và tổ chức hoạt động Tổ hỗ trợ chuyển đổi số và Tổ 
công nghệ số cộng đồng các tổ dân phố trên địa bàn phường Nam Nha Trang./.

Nơi nhận (VBĐT):
- Như Điều 4 (thi hành);
- Sở KH&CN tỉnh (báo cáo);
- TT. Đảng ủy, TT. HĐND phường;
- Chủ tịch và các PCT UBND phường;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam phường;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Các tổ dân phố;
- Trang TTĐT phường (đăng tin);
- Lưu: VT, VHXH.
19.10.2026/NMH/02b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Minh



ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG NAM NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC I
TỔ HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI SỐ PHƯỜNG NAM NHA TRANG

(Kèm theo Quyết định số 4705/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND phường Nam Nha Trang)

STT Họ và tên Chức vụ, chức danh tại các cơ quan, đơn vị Chức vụ 
trong Tổ

1 Cao Đình Trung Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Tổ trưởng

2 Nguyễn Minh Hùng Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội Tổ phó

3 Nguyễn Quốc Khánh Phó Trưởng Công an phường Tổ phó

4 Bùi Tiến Toàn Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Tổ phó

5 Võ Đức Cường Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND phường Tổ viên

6 Trần Khánh Duy Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công Tổ viên

7 Bùi Thị Thúy Hằng Cán bộ Công an phường Tổ viên

8 Trần Đăng Khoa Nhân viên Phòng Văn hóa - Xã hội Tổ viên



ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG NAM NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC II
TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NAM NHA TRANG

(Kèm theo Quyết định số 4705/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND phường Nam Nha Trang)

STT Họ và tên Chức vụ, chức danh hoặc vai trò 
hiện đảm nhiệm

Số điện 
thoại

Chức vụ 
trong Tổ

Tổ công nghệ số cộng đồng 1 Phước Lộc

1 Nguyễn Châu Nhật Lam Tổ trưởng Tổ dân phố 0905549488 Tổ trưởng

2 Nguyễn Đức Thuận Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0904466785 Tổ phó

3 Nguyễn Văn Phương Thành viên Ban công tác Mặt trận 0914161213 Tổ viên

4 Phùng Thị Minh Thanh Thành viên Chi hội Phụ nữ 0937526575 Tổ viên

5 Nguyễn Văn Tuyến Hỗ trợ công tác Tổ dân phố 0936399292 Tổ viên

6 Lê Thanh Hoàng Hỗ trợ công tác Tổ dân phố 0914204949 Tổ viên

7 Lê Ngọc Linh Hỗ trợ công tác Tổ dân phố 0908858534 Tổ viên

8 Ngô Thanh Long Cảnh sát khu vực 0976247966 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng 2 Phước Lộc

1 Trần Xuân Quang Tổ trưởng Tổ dân phố 0903526140 Tổ trưởng

2 Trần Nguyễn Huy Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0706200003 Tổ phó

3 Nguyễn Thị Chi Trưởng ban công tác Mặt trận 0982007756 Tổ viên

4 Mai Xuân Lan Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 0988174530 Tổ viên

5 Bùi Nam Trường Tổ đội trưởng Tổ dân phố 0775636451 Tổ viên

6 Ngô Vũ Quang Khánh Cảnh sát khu vực 0345398890 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Phước Lộc Toàn

1 Lưu Thị Bích Hường Tổ trưởng Tổ dân phố 0915500991 Tổ trưởng

2 Hồ Duy Tân Bí thư Chi đoàn 0367797935 Tổ phó

3 Nguyễn Văn Đồng Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0775471488 Tổ viên

4 Trần Hoàng Duy Khang Tiểu đội trưởng Dân quân cơ động 0935991364 Tổ viên

5 Mai Nhật Nam Trợ lý tác huấn tổ dân quân 0905058649 Tổ viên

6 Nguyễn Vũ Quốc Phong Đoàn viên Chi đoàn 0382543953 Tổ viên

7 Vương Trần Minh Hằng Cảnh sát khu vực 0966666419 Tổ viên



2

STT Họ và tên Chức vụ, chức danh hoặc vai trò 
hiện đảm nhiệm

Số điện 
thoại

Chức vụ 
trong Tổ

Tổ công nghệ số cộng đồng 4 Phước Lộc

1 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Tổ trưởng Tổ dân phố 0935888231 Tổ trưởng

2 Nguyễn Đức Như Hải Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0905208470 Tổ phó

3 Nguyễn Thị Hải Đường Thư ký Chi bộ 0942704333 Tổ viên

4 Nguyễn Hùng Tín Bí thư Chi đoàn 0932428411 Tổ viên

5 Huỳnh Bảo Hiệp Đoàn viên Chi đoàn 0703277508 Tổ viên

6 Đoàn Thị Thanh Ngân Đoàn viên Chi đoàn 0899904942 Tổ viên

7 Nguyễn Thiện Nhân Đoàn viên Chi đoàn 0793539710 Tổ viên

8 Ngô Thanh Long Cảnh sát khu vực 0976247966 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng 6 Phước Lộc

1 Nguyễn Thị Vân Tổ trưởng Tổ dân phố 0905194018 Tổ trưởng

2 Nguyễn Thái Bảo Bí thư Chi đoàn 0898210704 Tổ phó

3 Nguyễn Hải Nhật Minh Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0902002979 Tổ viên

4 Đỗ Thị Hằng Trưởng ban công tác Mặt trận 0367574259 Tổ viên

5 Huỳnh Thị Thúy Liễu Chi hội Phụ nữ 0984006898 Tổ viên

6 Võ Ngọc Hòa Tổ viên Tổ An ninh cơ sở 0932570275 Tổ viên

7 Phan Tiên Minh Phó Bí thư Chi bộ 0913426996 Tổ viên

8 Ngô Thanh Long Cảnh sát khu vực 0976247966 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Phước Toàn Đông

1 Trần Hiệp Tổ trưởng Tổ dân phố 0913461234 Tổ trưởng

2 Nguyễn Hoàng Bí thư Chi đoàn 0906511516 Tổ phó

3 Hoàng Thị Thúy Hường Bí thư Chi bộ 0903516828 Tổ viên

4 Nguyễn Văn Nguyên Tổ trưởng An ninh cơ sở 0367956798 Tổ viên

5 Phạm Tiến Đạt Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0931607155 Tổ viên

6 Ngô Vũ Quang Khánh Cảnh sát khu vực 0345398890 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng 4 Phước Toàn Tây

1 Lê Văn Quân Tổ trưởng Tổ dân phố 0912576469 Tổ trưởng

2 Lê Văn Cường Đoàn viên Chi đoàn 0926064471 Tổ phó

3 Phạm Phú Tiến Trưởng ban công tác Mặt trận 0336451330 Tổ viên



3

STT Họ và tên Chức vụ, chức danh hoặc vai trò 
hiện đảm nhiệm

Số điện 
thoại

Chức vụ 
trong Tổ

4 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0363840261 Tổ viên

5 Tuấn Anh Bí thư Chi đoàn 0706060958 Tổ viên

6 Huỳnh Thị Hồng Phương Phó Bí thư Chi bộ 0946924226 Tổ viên

7 Nguyễn Tuấn Anh Cảnh sát khu vực 0935027859 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng 1 Phước An Hòa

1 Phạm Thị Lý Tổ trưởng Tổ dân phố 0905042250 Tổ trưởng

2 Lê Ngọc Quang Bí thư Chi đoàn 0353342207 Tổ phó

3 Bùi Đức Duẩn Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0865060881 Tổ viên

4 Châu Thị Huyền Chi hội phó Chi hội Phụ nữ 0905483415 Tổ viên

5 Huỳnh Anh Dũng Ban công tác Mặt trận 0819977369 Tổ viên

6 Nguyễn Đạt Nguyện Cảnh sát khu vực 0868062666 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng 2 Phước An Hòa

1 Lê Thanh Tâm Tổ trưởng Tổ dân phố 0914166087 Tổ trưởng

2 Bùi Thị Hồng Yến Bí thư Chi đoàn 0935056527 Tổ phó

3 Bùi Thị Hồng Vân Giáo viên 0935219003 Tổ viên

4 Hoàng Văn Quân Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0982740769 Tổ viên

5 Lê Hoàng Lệ Thủy Chi hội Phụ nữ 0984911530 Tổ viên

6 Phạm Thị Nga Ban công tác Mặt trận 0982813502 Tổ viên

7 Đỗ Phương Linh Tổ viên Tổ An ninh cơ sở 0798723343 Tổ viên

8 Nguyễn Đạt Nguyện Cảnh sát khu vực 0868062666 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng 3 Phước An Hòa

1 Trần Quốc Hùng Tổ trưởng Tổ dân phố 0899350124 Tổ trưởng

2 Mai Vi Thùy Dung Bí thư Chi đoàn 0963025807 Tổ phó

3 Hoàng Thị Ly Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0767020079 Tổ viên

4 Đồng Thị Đẹp Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 0353692403 Tổ viên

5 Nguyễn Thị Hải Chi ủy viên Chi bộ 0905085159 Tổ viên

6 Nguyễn Văn Toàn Tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở 0396938326 Tổ viên

7 Nguyễn Đạt Nguyện Cảnh sát khu vực 0868062666 Tổ viên
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STT Họ và tên Chức vụ, chức danh hoặc vai trò 
hiện đảm nhiệm

Số điện 
thoại

Chức vụ 
trong Tổ

Tổ công nghệ số cộng đồng Phước An Nam

1 Nguyễn Văn Hanh Tổ trưởng Tổ dân phố 0982008854 Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Ngọc Hà Bí thư Chi đoàn 0354654345 Tổ phó

3 Nguyễn Quốc Huy Trưởng ban công tác Mặt trận 0905269579 Tổ viên

4 Nguyễn Tiến Duy Người dân Tổ dân phố 0935897526 Tổ viên

5 Trần Thiện Thanh Tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở 0905998410 Tổ viên

6 Trịnh Hữu Đoàn Cảnh sát khu vực 0969908378 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Phước Toàn An

1 Phan Xuân Khánh Tổ trưởng Tổ dân phố 0706091211 Tổ trưởng

2 Hồ Thị Dương Thủy Bí thư Chi đoàn 0379348425 Tổ phó

3 Phạm Ngọc Phương Uyên Phó Bí thư Chi đoàn 0777617875 Tổ viên

4 Trương Minh Đức Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0978010934 Tổ viên

5 Trần Thị Tuyết Nga Trưởng ban công tác Mặt trận 0382527120 Tổ viên

6 Vũ Đức Thoán Tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở 0942072859 Tổ viên

7 Nguyễn Tuấn Anh Cảnh sát khu vực 0935027859 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Phước Tín

1 Bùi Đức Tiệp Tổ trưởng Tổ dân phố 0982022774 Tổ trưởng

2 Lê Thị Thu Hương Bí thư Chi đoàn 0393838615 Tổ phó

3 Đoàn Văn Sản Trưởng ban công tác Mặt trận 0983918900 Tổ viên

4 Nguyễn Xuân Đuống Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh 0914058774 Tổ viên

5 Lê Thị Thanh Bình Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 0905176918 Tổ viên

6 Bùi Đình Khánh Tổ đội trưởng Dân quân 0389800987 Tổ viên

7 Hứa Quang Hiếu Cảnh sát khu vực 0904011940 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng 3 Phước Tín

1 Trần Quốc Việt Tổ trưởng Tổ dân phố 0988245515 Tổ trưởng

2 Nguyễn Hải Nam Tổ viên Tổ An ninh cơ sở 0975035862 Tổ phó

3 Phạm Hữu Đàm Bí thư Chi bộ 0975991199 Tổ viên

4 Đỗ Ngọc Trình Trưởng ban công tác Mặt trận 0963857246 Tổ viên

5 Trần Quốc Vương Bí thư Chi đoàn 0398836477 Tổ viên
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STT Họ và tên Chức vụ, chức danh hoặc vai trò 
hiện đảm nhiệm

Số điện 
thoại

Chức vụ 
trong Tổ

6 Nguyễn Lê Như Hoài Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 0766583667 Tổ viên

7 Trần Trọng Tuệ Nhân viên 0963132845 Tổ viên

8 Phan Thị Xoan Giáo viên 0975882827 Tổ viên

9 Hứa Quang Hiếu Cảnh sát khu vực 0904011940 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Phước Hưng

1 Lê Văn Cảnh Tổ trưởng Tổ dân phố 0982005433 Tổ trưởng

2 Lê Hùng Phú Bí thư Chi đoàn 0837446631 Tổ phó

3 Phạm Thị Thanh Lan Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0906268787 Tổ viên

4 Hà Minh Châu Phó Bí thư Chi đoàn 0343884232 Tổ viên

5 Trần Nguyễn Tuấn Anh Tổ đội trưởng Dân quân 0886595678 Tổ viên

6 Nguyễn Văn Kha Cảnh sát khu vực 0935531179 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng 1 Phước Thành

1 Mai Thị Hồng Lê Tổ trưởng Tổ dân phố 0378284078 Tổ trưởng

2 Lê Khánh Bảo Ngọc Bí thư Chi đoàn 0782547085 Tổ phó

3 Nguyễn Chí Tư Trưởng ban công tác Mặt trận 0964292524 Tổ viên

4 Hoàng Thị Kim Sơn Chi hội Phụ nữ 0982386839 Tổ viên

5 Tạ Quang Học Tổ viên Tổ An ninh cơ sở 0985559495 Tổ viên

6 Hứa Quang Hiếu Cảnh sát khu vực 0904011940 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng 2 Phước Thành

1 Nguyễn Văn Lương Tổ trưởng Tổ dân phố 0378828699 Tổ trưởng

2 Lê Thị Linh Ban công tác Mặt trận 0399293073 Tổ phó

3 Lê Thị Hoài Thanh Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0358470957 Tổ viên

4 Nguyễn Văn Thành Chi ủy viên Chi bộ 0364849320 Tổ viên

5 Đặng Thị Ngọc Bí thư Chi đoàn 0795560926 Tổ viên

6 Nguyễn Khánh Tường Cảnh sát khu vực 0799979866 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng 1 Phước Trung

1 Nguyễn Bá Thành Tổ trưởng Tổ dân phố 0987707476 Tổ trưởng

2 Nguyễn Tiến Hà Trưởng ban công tác Mặt trận 0972297662 Tổ phó

3 Nguyễn Thu Trang Bí thư Chi đoàn 0357042957 Tổ viên
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STT Họ và tên Chức vụ, chức danh hoặc vai trò 
hiện đảm nhiệm

Số điện 
thoại

Chức vụ 
trong Tổ

4 Mạc Băng Trọn Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 0348783091 Tổ viên

5 Phạm Quốc Cường Tổ phó Tổ An ninh cơ sở 0772554736 Tổ viên

6 Nguyễn Thành Công Chi hội Chữ thập đỏ 0376237047 Tổ viên

7 Tô Nguyễn Văn Quốc Cảnh sát khu vực 0844444098 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng 2 Phước Trung

1 Chu Văn Du Tổ trưởng Tổ dân phố 0988484100 Tổ trưởng

2 Lê Thành Nam Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0933166679 Tổ phó

3 Trần Thị Phương Hòa Trưởng ban công tác Mặt trận 0935647077 Tổ viên

4 Trần Văn Ưu Bí thư Chi bộ 0982319979 Tổ viên

5 Phạm Thị Lanh Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 0358359779 Tổ viên

6 Nguyễn Xuân Cảnh Chi ủy viên Chi bộ 0972339519 Tổ viên

7 Lê Đại Dương Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh 0983114391 Tổ viên

8 Võ Văn Giáp Cảnh sát khu vực 0378063246 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng 1 Phước Thái

1 Phạm Minh Hoàng Tổ trưởng Tổ dân phố 0978794431 Tổ trưởng

2 Phạm Minh Huy Bí thư Chi đoàn 0793640582 Tổ phó

3 Nguyễn Văn Hoà Trưởng ban công tác Mặt trận 0905206745 Tổ viên

4 Nguyễn Hữu Chung Bí thư Chi bộ 0902781949 Tổ viên

5 Nguyễn Thị Như Ngọc Phó Bí thư Chi bộ 0816677152 Tổ viên

6 Nguyễn Văn Lành Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0395163242 Tổ viên

7 Phạm Văn Lịch Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh 0984673389 Tổ viên

8 Võ Văn Giáp Cảnh sát khu vực 0378063246 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng 2 Phước Thái

1 Đoàn Văn Mỹ Tổ trưởng Tổ dân phố 0935863997 Tổ trưởng

2 Phùng Ngọc Phúc Huy Bí thư Chi đoàn 0708031926 Tổ phó

3 Nguyễn Thị Ngọc Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 0983185219 Tổ viên

4 Lê Trung Kiên Tổ phó Tổ Đảng 4 0983376537 Tổ viên

5 Đỗ Thị Thu Trang Tổ trưởng Tổ Đảng 1 0984392408 Tổ viên

6 Vũ Xuân Tứ Tổ trưởng Tổ Đảng 3 0382828333 Tổ viên
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STT Họ và tên Chức vụ, chức danh hoặc vai trò 
hiện đảm nhiệm

Số điện 
thoại

Chức vụ 
trong Tổ

7 Nguyễn Khánh Tường Cảnh sát khu vực 0799979866 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng 1 Phước Tường

1 Đinh Thị Hòa My Tổ trưởng Tổ dân phố 0356002332 Tổ trưởng

2 Chu Ngọc Linh Bí thư Chi đoàn 0988138239 Tổ phó

3 Nguyễn Thành Phương Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0336958650 Tổ viên

4 Lý Thị Minh Chính Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 0903505459 Tổ viên

5 Hoàng Minh Hải Cảnh sát khu vực 0393728422 Tổ viên

6 Bùi Đức Tuấn Tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở 0905074537 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng 2 Phước Tường

1 Nguyễn Ngọc Khánh Tổ trưởng Tổ dân phố 0963388096 Tổ trưởng

2 Nguyễn Văn Lâm Bí thư Chi đoàn 0936503382 Tổ phó

3 Trần Thị Thu Nở Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0987974648 Tổ viên

4 Lê Thị Thu Thủy Trưởng ban công tác Mặt trận 0905124556 Tổ viên

5 Nguyễn Thị Hoa Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 0353757682 Tổ viên

6 Cao Thanh Tâm Cảnh sát khu vực 0931605818 Tổ viên

7 Nguyễn Văn Quốc Việt Tổ viên Tổ An ninh cơ sở 0354000420 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Phước Thịnh

1 Nguyễn Danh Tiến Tổ trưởng Tổ dân phố 0979811432 Tổ trưởng

2 Phạm Ngọc Khánh Bí thư Chi đoàn 0356311776 Tổ phó

3 Nguyễn Tiến Linh Trưởng ban công tác Mặt trận 0988182101 Tổ viên

4 Nguyễn Thị Trầm Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0368251854 Tổ viên

5 Đinh Trọng Đoàn Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh 0988839424 Tổ viên

6 Nguyễn Văn Kha Cảnh sát khu vực 0935531179 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Phước An Bình

1 Trần Hữu Thả Tổ trưởng Tổ dân phố 0985813030 Tổ trưởng

2 Trần Minh Thảo Bí thư Chi đoàn 0375226695 Tổ phó

3 Bùi Văn Hiếu Trưởng ban công tác Mặt trận 0985802221 Tổ viên

4 Nguyễn Thị Thuận Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 0985062709 Tổ viên

5 Võ Thị Hồng Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0938680223 Tổ viên
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STT Họ và tên Chức vụ, chức danh hoặc vai trò 
hiện đảm nhiệm

Số điện 
thoại

Chức vụ 
trong Tổ

6 Nguyễn Thị Nhung Tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở 0987982045 Tổ viên

7 Tô Nguyễn Văn Quốc Cảnh sát khu vực 0844444098 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng 1 Trường Sơn

1 Dương Thanh An Tổ trưởng Tổ dân phố 0901311071 Tổ trưởng

2 Đinh Thị Hiếu Ngân Bí thư Chi đoàn 0336914434 Tổ phó

3 Đỗ Văn Quyền Tổ viên Tổ An ninh cơ sở 0919406801 Tổ viên

4 Dương Nguyễn Quỳnh Như Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0368281868 Tổ viên

5 Nguyễn Thị Hoa Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 0914054572 Tổ viên

6 Nguyễn Đức Tâm Tổ viên Tổ An ninh cơ sở 0936151880 Tổ viên

7 Cao Thanh Tâm Cảnh sát khu vực 0931605818 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng 2 Trường Sơn

1 Nguyễn Ngọc Sơn Tổ trưởng Tổ dân phố 0788987522 Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Hồng Thủy Bí thư Chi đoàn 0397021101 Tổ phó

3 Trần Thị Thuận Hội viên Chi hội Phụ nữ 0374431969 Tổ viên

4 Hoàng Minh Hải Cảnh sát khu vực 0393728422 Tổ viên

5 Nguyễn Thị Thơm Người dân Tổ dân phố 0901901141 Tổ viên

6 Phùng Thanh Minh Đoàn viên Chi đoàn 0365621240 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng 3 Trường Sơn

1 Đỗ Văn Thắng Tổ trưởng Tổ dân phố 0976018426 Tổ trưởng

2 Phạm Ngô Xuân Phú Bí thư Chi đoàn 0392462494 Tổ phó

3 Hoàng Thị Thơm Xuân Trưởng ban công tác Mặt trận 0945504456 Tổ viên

4 Huỳnh Văn Thủy Bí thư Chi bộ 0989074931 Tổ viên

5 Đỗ Anh Cảnh sát khu vực 0905259879 Tổ viên

6 Nguyễn Minh Phúc Tổ viên Tổ An ninh cơ sở 0969717319 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Trường Đông

1 Nguyễn Văn Khoan Tổ trưởng Tổ dân phố 0983102003 Tổ trưởng

2 Huỳnh Văn Thảo Bí thư Chi đoàn 0567870779 Tổ phó

3 Diệp Bảo Thuận Trưởng ban công tác Mặt trận 0906401477 Tổ viên

4 Trần Văn Hải Đoàn viên Chi đoàn 0326266467 Tổ viên
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5 Đinh Thị Phương Hồng Hội viên Chi hội Phụ nữ 0377381600 Tổ viên

6 Khuông Anh Tuấn Cảnh sát khu vực 0979884179 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Trường Thọ

1 Phạm Thị Tường Vy Tổ trưởng Tổ dân phố 0905075200 Tổ trưởng

2 Trần Thị Kim Hoà Bí thư Chi đoàn 0865070203 Tổ phó

3 Vương Minh Lập Tổ phó Tổ An ninh cơ sở 0948039058 Tổ viên

4 Nguyễn Tấn Dũng Tổ viên Tổ An ninh cơ sở 0867642673 Tổ viên

5 Phạm Ngô Nhật Loan Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 0367414573 Tổ viên

6 Khuông Anh Tuấn Cảnh sát khu vực 0979884179 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Bình Tân

1 Huỳnh Ngọc Trường Tổ trưởng Tổ dân phố 0904486483 Tổ trưởng

2 Hồ Đăng Vũ Bí thư Chi đoàn 0567161818 Tổ phó

3 Nguyễn Văn Hiền Trưởng ban công tác Mặt trận 0916048474 Tổ viên

4 Hồ Ngô Minh Châu Đoàn viên Chi đoàn 0773465786 Tổ viên

5 Lê Quốc Tiến Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh 0905331031 Tổ viên

6 Nguyễn Thị Bích Nga Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0773481727 Tổ viên

7 Lưu Minh Trọng Cảnh sát khu vực 0942037897 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Trường Hải

1 Trương Thị Mỹ Quỳnh Tổ trưởng Tổ dân phố 0394016217 Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Son Bí thư Chi đoàn 0793548755 Tổ phó

3 Nguyễn Anh Quốc Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0962454967 Tổ viên

4 Nguyễn Thị Kim Ý Trưởng ban công tác Mặt trận 0778773915 Tổ viên

5 Nguyễn Văn Tình Đoàn viên Chi đoàn 0793548755 Tổ viên

6 Đỗ Anh Cảnh sát khu vực 0905259879 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Thái Thông 1

1 Phùng Nguyễn Khánh Thảo Tổ trưởng Tổ dân phố 0989817554 Tổ trưởng

2 Nguyễn Minh Tiến Bí thư Chi đoàn 0352023211 Tổ phó

3 Ngô Duy Thành Tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở 0799551347 Tổ viên

4 Biện Phùng Khánh Hòa Tổ viên Tổ An ninh cơ sở 0346322007 Tổ viên



10

STT Họ và tên Chức vụ, chức danh hoặc vai trò 
hiện đảm nhiệm

Số điện 
thoại

Chức vụ 
trong Tổ

5 Nguyễn Thành Nam Cảnh sát khu vực 0901139579 Tổ viên

6 Lê Phùng Khánh Hiếu Đảng viên Chi bộ 0394677653 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Thái Thông 2

1 Nguyễn Văn Thực Tổ trưởng Tổ dân phố 0375924336 Tổ trưởng

2 Nguyễn Phạm Thanh Bình Bí thư Chi đoàn 0383100861 Tổ phó

3 Nguyễn Ngọc Anh Trưởng ban công tác Mặt trận 0777516821 Tổ viên

4 Đỗ Thị Thu Thanh Phó Bí thư Chi bộ 0936150269 Tổ viên

5 Đặng Tiến Thanh Tổ viên Tổ An ninh cơ sở 0777919628 Tổ viên

6 Võ Văn Giáp Cảnh sát khu vực 0378063246 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Thủy Tú

1 Trần Khắc Trung Tổ trưởng Tổ dân phố 0788470031 Tổ trưởng

2 Đặng Công Hòa Đoàn viên Chi đoàn 0931186390 Tổ phó

3 Nguyễn Thị Hồng Cảnh Ban công tác Mặt trận 0975554053 Tổ viên

4 Nguyễn Xuân Thảo Người dân Tổ dân phố 0943797377 Tổ viên

5 Tô Thái Nhật Linh Tổ viên Tổ An ninh cơ sở 0377868664 Tổ viên

6 Phạm Hoàng Minh Cảnh sát khu vực 0329658802 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Đất Lành

1 Phạm Duy Thanh Tổ trưởng Tổ dân phố 0815162623 Tổ trưởng

2 Võ Thị Ánh Hương Trưởng ban công tác Mặt trận 0935870647 Tổ phó

3 Ngô Anh Tuyền Bí thư Chi đoàn 0988498823 Tổ viên

4 Dương Thị Tuyết Hội viên Chi hội Phụ nữ 0396192414 Tổ viên

5 Trần Thị Thúy Hằng Hội viên Chi hội Phụ nữ 0357442269 Tổ viên

6 Nguyễn Ngọc Huy Cảnh sát khu vực 0901166266 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Vĩnh Xuân

1 Trần Văn Minh Tổ trưởng Tổ dân phố 0985404306 Tổ trưởng

2 Nguyễn Hồng Tiến Bí thư Chi đoàn 0903135856 Tổ phó

3 Nguyễn Trọng Diệp Trưởng ban công tác Mặt trận 0942401404 Tổ viên

4 Phạm Nữ Tố Quyên Hội viên Chi hội Phụ nữ 0979233278 Tổ viên

5 Nguyễn Thành Đạt Tổ viên Tổ An ninh cơ sở 0859800459 Tổ viên
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6 Phạm Hoàng Minh Cảnh sát khu vực 0329658802 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Phước Thượng

1 Bùi Xuân Thềm Tổ trưởng Tổ dân phố 0932146828 Tổ trưởng

2 Lê Quang Vũ Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0918989768 Tổ phó

3 Lê Văn Luyện Trưởng ban công tác Mặt trận 0938229518 Tổ viên

4 Lê Trí Bí thư Chi bộ 0905086888 Tổ viên

5 Võ Văn Khánh Tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở 0329047336 Tổ viên

6 Lê Đức Anh Tổ viên Tổ An ninh cơ sở 0964221747 Tổ viên

7 Nguyễn Lê Trúc Ngân Bí thư Chi đoàn 0396556639 Tổ viên

8 Nguyễn Cao Thùy Tiên Tổ viên Tổ An ninh cơ sở 0376423655 Tổ viên

9 Bùi Đức Tiệp Cảnh sát khu vực 0974308333 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Phước Điền

1 Phạm Ngọc Quân Tổ trưởng Tổ dân phố 0935886731 Tổ trưởng

2 Mai Thị Chi Bí thư Chi đoàn 0388537335 Tổ phó

3 Nguyễn Ánh Trưởng ban công tác Mặt trận 0765077678 Tổ viên

4 Phạm Thị Xuân Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 0354056786 Tổ viên

5 Nguyễn Hữu Sơn Tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở 0947081632 Tổ viên

6 Bùi Đức Tiệp Cảnh sát khu vực 0974308333 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Phước Tân

1 Đào Thị Uyên Tổ trưởng Tổ dân phố 0355459358 Tổ trưởng

2 Đặng Hoàng Anh Bí thư Chi đoàn 0333141395 Tổ phó

3 Nguyễn Thị Xuân An Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0915825329 Tổ viên

4 Cù Khánh Bảo Long Phó Bí thư Chi đoàn 0773565582 Tổ viên

5 Đào Quang Trịnh Tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở 0914269507 Tổ viên

6 Vũ Việt Anh Tổ phó Tổ An ninh cơ sở 0982807994 Tổ viên

7 Bùi Đức Tiệp Cảnh sát khu vực 0974308333 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Phước Thủy

1 Lê Đình Tám Tổ trưởng Tổ dân phố 0963850625 Tổ trưởng

2 Trần Quang Phước Trưởng ban công tác Mặt trận 0962989567 Tổ phó
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3 Nguyễn Thị Định Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0942676198 Tổ viên

4 Trần Văn Minh Tổ phó Tổ An ninh cơ sở 0772458936 Tổ viên

5 Ngô Ngọc Huy Bí thư Chi đoàn 0383140985 Tổ viên

6 Nguyễn Viết Phương Cảnh sát khu vực 0566787888 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Phước Trung

1 Nguyễn Thị Thu Hương Tổ trưởng Tổ dân phố 0867500779 Tổ trưởng

2 Lê Thị Huyền Bí thư Chi đoàn 0986235898 Tổ phó

3 Nguyễn Hữu Vích Trưởng ban công tác Mặt trận 0398751746 Tổ viên

4 Ngô Thị Hồng Hạnh Chi hội phó Chi hội Phụ nữ 0792344398 Tổ viên

5 Trần Thị Trà Giang Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0984926240 Tổ viên

6 Nguyễn Văn Long Tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở 0909792825 Tổ viên

7 Nguyễn Thành Hiếu Tổ viên Tổ An ninh cơ sở 0918783409 Tổ viên

8 Nguyễn Viết Phương Cảnh sát khu vực 0566787888 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Phước Lợi

1 Đỗ Thanh Tùng Tổ trưởng Tổ dân phố 0965901168 Tổ trưởng

2 Hoàng Ngọc Thạch Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0909901816 Tổ phó

3 Ngô Hải Mậu Trưởng ban công tác Mặt trận 0388555506 Tổ viên

4 Hà Đoàn Anh Thư Bí thư Chi đoàn 0914577161 Tổ viên

5 Trần Thị Thùy Trang Hội viên Chi hội Phụ nữ 0931771846 Tổ viên

6 Dương Lê Hoàng Anh Tổ viên Tổ An ninh cơ sở 0332634728 Tổ viên

7 Hoàng Nghĩa Anh Cảnh sát khu vực 0905692431 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng 7 Phước Lộc

1 Nguyễn Trọng Bình Tổ trưởng Tổ dân phố 0376755456 Tổ trưởng

2 Dương Tiến Thành Bí thư Chi đoàn 0977587272 Tổ phó

3 Đàm Thị Hồng Gấm Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0978195053 Tổ viên

4 Phạm Thị Thu Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 0326181998 Tổ viên

5 Nguyễn Tiến Diện Tổ viên Ban công tác Mặt trận 0905675035 Tổ viên

6 Tạ Gia Kiệt Tổ viên Tổ An ninh cơ sở 0867740434 Tổ viên

7 Nguyễn Danh Hùng Đại diện người dân 0935018034 Tổ viên
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8 Hoàng Nghĩa Anh Cảnh sát khu vực 0905692431 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Phước Hạ

1 Đồng Thị Thơm Tổ trưởng Tổ dân phố 0367285211 Tổ trưởng

2 Phùng Thị Khánh Trang Bí thư Chi đoàn 0366224132 Tổ phó

3 Lê Thị Hằng Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0906456256 Tổ viên

4 La Thị Hương Đảng viên 0982680353 Tổ viên

5 Nguyễn Thị Đin Trưởng ban công tác Mặt trận 0912820808 Tổ viên

6 Trần Kinh Tế Giáo viên 0961245442 Tổ viên

7 Nguyễn Đình Hoàng Tổ viên Tổ An ninh cơ sở 0373335167 Tổ viên

8 Hoàng Nghĩa Anh Cảnh sát khu vực 0905692431 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Phú Thịnh

1 Trương Hoài Linh Tổ trưởng Tổ dân phố 0706085868 Tổ trưởng

2 Lê Thị Yến Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0914293114 Tổ phó

3 Lê Văn Xuân Trưởng ban công tác Mặt trận 0935030939 Tổ viên

4 Nguyễn Kỳ Đạt Dân quân tự vệ 0339331237 Tổ viên

5 Trần Đình Nguyên Người dân Tổ dân phố 0935556369 Tổ viên

6 Lê Việt Dũng Cảnh sát khu vực 0905405001 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Thành Phát

1 Hoàng Văn Đạt Tổ trưởng Tổ dân phố 0399178999 Tổ trưởng

2 Lê Thị Tuyết Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0989013029 Tổ phó

3 Võ Thị Hiền Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 0782630365 Tổ viên

4 Lê Trương Vinh Tổ đội trưởng Dân quân 0973462627 Tổ viên

5 Nguyễn Thị Diễm Bí thư Chi đoàn 0865658049 Tổ viên

6 Lê Việt Dũng Cảnh sát khu vực 0905405001 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Thành Đạt

1 Nguyễn Thị Hoa Tổ trưởng Tổ dân phố 0986808750 Tổ trưởng

2 Nguyễn Văn Hùng Bí thư Chi đoàn 0869377548 Tổ phó

3 Nguyễn Thị Thu Hiếu Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0339389813 Tổ viên

4 Nguyễn Thị Diệu Tổ phó Tổ An ninh cơ sở 0905635002 Tổ viên



14

STT Họ và tên Chức vụ, chức danh hoặc vai trò 
hiện đảm nhiệm

Số điện 
thoại

Chức vụ 
trong Tổ

5 Ngô Trung Hiếu Trưởng ban công tác Mặt trận 0987706994 Tổ viên

6 Lê Việt Dũng Cảnh sát khu vực 0905405001 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Phước Sơn

1 Phạm Ngọc Chất Tổ trưởng Tổ dân phố 0988151589 Tổ trưởng

2 Nguyễn Văn Cường Bí thư Chi đoàn 0765483991 Tổ phó

3 Đổng Phúc Ba Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0906422237 Tổ viên

4 Nguyễn Lường Côn Trưởng ban công tác Mặt trận 0378998262 Tổ viên

5 Lê Hữu Mạnh Tổ đội trưởng Dân quân 0334046037 Tổ viên

6 Nguyễn Thị Vân Hội viên Chi hội Phụ nữ 0794696470 Tổ viên

7 Nguyễn Thị Kim Hạnh Chi hội Chữ thập đỏ 0934368631 Tổ viên

8 Bùi Đức Tiệp Cảnh sát khu vực 0974308333 Tổ viên

Tổ công nghệ số cộng đồng Phú Thọ Cường

1 Trần Văn Bình Tổ trưởng Tổ dân phố 0948452548 Tổ trưởng

2 Phạm Ngọc Quý Bí thư Chi đoàn 0898799928 Tổ phó

3 Đồng Thị Thanh Trưởng ban công tác Mặt trận 0362022479 Tổ viên

4 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 0905637115 Tổ viên

5 Trần Thị Mỷ Lan Phó Tổ trưởng Tổ dân phố 0396831997 Tổ viên

6 Trương Khánh Duy Tổ viên Tổ An ninh cơ sở 0389367001 Tổ viên

7 Chamaléa Nguyễn Cảnh sát khu vực 0387219867 Tổ viên
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